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Tháng 1
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Tháng 2
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Tháng 3
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Tháng 4
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4
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Tháng 5
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2
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Tháng 6
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4 5 6
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21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Tháng 7
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4
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19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Tháng 8
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1
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Tháng 9
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4 5
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20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Tháng 10
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tháng 11
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Tháng 12
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1 thg 1, 2027 Năm mới
4 thg 2, 2027 Ngày phong trào giải phóng
5 thg 2, 2027 Ngày nghỉ cho Ngày Phong trào Giải phóng
9 thg 2, 2027 lễ hội hóa trang
8 thg 3, 2027 ngày Quốc tế Phụ nữ
22 thg 3, 2027 Ngày nghỉ cho Ngày giải phóng Nam Phi

23 thg 3, 2027 Ngày giải phóng Nam Phi
26 thg 3, 2027 Thứ sáu tốt lành
4 thg 4, 2027 Ngày hòa bình
1 thg 5, 2027 Ngày tháng năm
17 thg 9, 2027 Ngày anh hùng dân tộc
1 thg 11, 2027 Ngày nghỉ cho Ngày tất cả các linh hồn

2 thg 11, 2027 Ngày tất cả các linh hồn
11 thg 11, 2027 Ngày Quốc Khánh
12 thg 11, 2027 Nghỉ ngày quốc khánh
25 thg 12, 2027 ngày Giáng Sinh
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